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TRƯỜNG TH QUYẾT THẮNG


	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
MÔN: LỊCH SỬ LỚP  5

Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian giao đề)

	       Họ và tên: ………………………………………….    Lớp:………………………………

      Trường Tiểu học Quyết Thắng


	
	

	Điểm

Nhận xét




PHẦN 1: LỊCH SỬ:

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Năm 1862, ai là người được nhân dân và nghĩa quân suy tôn là “Bình Tây Đại nguyên soái”? M1: 0,5đ
	A. Hàm Nghi
	B. Phan Bội Châu

	C. Tôn Thất Thuyết
	D. Trương Định


Câu 2: Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào?M1: 0,5đ
	A. Ngày 5 – 6 – 1911                    
	B. Ngày 6 – 5 – 1911                    

	C. Ngày 16 – 6 – 1911
	D. Ngày 15 – 6 – 1911 


Câu 3: Điền tiếp thời gian và sự kiện vào các  ô trống trong bảng sau: M2: 1 đ

	Thời gian
	Sự kiện

	2/9/1930
	…………………………………………….

	………………………………………….
	Cách mạng tháng Tám thành công

	7/5/1954
	………………………………………………

	
	Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời


Câu 4.  Câu nói nào trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện tinh thần quyết tâm chiến đấu hi sinh vì độc lập của nhân dân ta? M3: 1đ

	A. Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng.

	B. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa!

	C. Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.

	D. Tất cả các ý trên đều sai


Câu 5. Em hãy điền những từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm: M3: 1đ

Nước Việt Nam ta có quyền hưởng …………………………..và…………….., và sự thật đã trở thành một nước  tự do , độc lập. Toàn thể dân tộc Việt nam quyết đem tất cả …………và………….., …………….. và…………… để giữ vũng quyền………………………….. ấy.

PHẦN 2: ĐỊA LÍ:

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 6: Phần đất liền của nước ta giáp với những nước nào? M1: 0,5đ

	A. Trung Quốc, Lào, Thái Lan.

	B. Lào, Thái Lan, Cam-pu-chia.

	C. Trung Quốc, Thái Lan, Cam-pu-chia.

	D. Lào, Trung Quốc, Cam-pu-chia.


Câu 7: Nước ta nằm trong đới khí hậu nào? M2: 0,75đ

A.Nhiệt đới                B. Ôn đới                     C.  Hàn đới

Câu 8: Trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước ta là: M2: 0,75đ
	A. Đà Nẵng.
	B. Hà Nội.

	C. Thành phố Hồ Chí Minh.
	D. Hải Phòng


Câu 9: Điền tiếp vào chỗ trống: M3: 1,5đ
Nước ta có nhiều ngành công nghiệp và nghề…………., đã tạo ra nhiều sản phẩm để sử  dụng trong nước và …………….

Câu 10: Biển có vai trò gì đối với sản xuất và đời sống của con người? M2: 2đ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................................................................
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ

CUỐI HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỬ ĐỊA LÝ - LỚP 5

	Câu 1: D – 0,5đ



	Câu 2: A- 0,5đ


	Câu 4: C- 1đ



	Câu 6: D- 0,5đ



	Câu: 7 A-0,75đ



	Câu 8: C-0,75đ




Câu 3: 1 điểm- mỗi ý đúng 0,25 điểm
	Thời gian
	Sự kiện

	2/9/1930
	Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập

	19/8/1945
	Cách mạng tháng Tám thành công

	7/5/1954
	Chiến thắng Điện Biên Phủ

	3/2/1930
	Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời


Câu 5: 1,5 đ ( Mỗi ý đúng 0,5 đ)

tự do và độc lập 

tinh thần và  lực lượng,

tính mạng và của cải  
Câu 9: 1,5đ Mỗi ý đúng 0,75 đ) 

Thủ công, xuất khẩu.

Câu 10:(2, 0 điểm) (Mỗi ý đúng cho 0,5đ)
Vai trò của biển đối với sản xuất và đời sống:

 - Biển điều hoà khí hậu.

- Biển là nguồn tài nguyên lớn, cho ta dầu mỏ, khí tự nhiên, muối, cá, tôm...

- Biển là đường giao thông quan trọng.

- Ven biển nước ta có nhiều bãi tắm và phong cảnh đẹp, là những nơi du lịch và nghỉ mát hấp dẫn.

